
Khách Sạn Rex
BAN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng đặt phòng ( soap) Cái 3,000 15 0 5 5 25 75,000

2 Muối tắm Hộp 3,540 0 0 0 0

3 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 25 10 340 19 26 30 25 475 1,187,500

4 Bộ tăm bông Bộ 3,000 0 0 0

5 Dao cạo râu Hộp 5,800 11 12 5 5 3 7 5 48 278,400

6 Kim chỉ Hộp 2,000 0 0 0

7 Shopping bag Cái 7,600 266 192 95 424 39 45 45 43 1,149 8,732,400

8 Túi giặt ủi Cái 9,200 163 123 52 310 31 33 30 31 773 7,114,667

9 kem bàn chải - Hynos Hộp 6,450 29 26 9 39 9 9 19 12 152 982,550

10 Chụp tóc Hộp 1,573 10 9 5 6 3 6 5 44 68,426

11 Lược Hộp 3,096 25 29 8 37 8 8 13 10 138 426,216

12 Dầu gội Chai 3,179 292 151 44 243 38 42 32 37 879 2,795,401

13 Dưỡng da Chai 3,180 69 59 13 64 13 10 16 13 257 817,260

14 Dầu tắm Chai 3,400 241 145 39 283 37 33 22 31 831 2,824,267

15 Dầu tắm - Olive tree 30ml Chai 9,933 261 164 66 338 26 19 28 24 926 9,201,269

16 Dầu tắm - Olive tree 60ml Chai 18,018 6 5 3 4 1 2 2 23 405,405

17 Dầu gội - Olive tree 30ml Chai 9,933 268 179 71 388 36 41 23 33 1,039 10,323,698

18 Dầu gội - Olive tree 60ml Chai 18,018 6 4 2 6 1 3 2 24 432,432

19 Dầu xả - Olive tree 30ml Chai 9,933 2 0 2 19,866

20 Dầu xả - Olive tree 60ml Chai 18,018 1 4 0 5 90,090

21 Dưỡng Da - Olvie tree 30ml Chai 9,933 97 54 21 209 14 14 409 4,062,597

22 Dưỡng Da - Olvie tree 60ml Chai 18,018 1 2 0 3 54,054

23 Dép vải Đôi 23,000 1250 660 380 1119 170 150 230 183 4,142 95,273,667

8,362 3,011 1,839 823 3,816 0 0 0 0 431 424 525 475 11,344 145,165,163
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Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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